HƯỚNG DẪN PHẦN NGHE PART 1 VÀ PART 3
TEST 1, PART 1, PAGE 24
1. Những người bạn sẽ gặp nhau ở đâu?
Đáp án: A
- At the coffee bar on the corner, we could have a snack before we go in.
- Something to eat first is a good idea.
2. Cô gái đã quên mang theo vật gì?
Đáp án: A
- Pen … now where did I…?
- Oh dear, you’ll be able to lend me one, won’t you?
3. Chương trình ti-vi nào được phát lúc 9 giờ tối nay?
Đáp án: C
- We won’t now show the Nature Program, about the dolphins near the Florida coast at nine o’clock. Instead, Tim Wong’s Kitchen will be at this time.
* At this time = at nine o’clock
4. Người đàn ông sẽ đặt vé cho chương trình bằng cách nào?
Đáp án: B
- I prefer to talk to someone when I’m making a booking.
5. Người đàn ông sẽ làm gì vào mùa đông?
Đáp án: A
- Last winter I took a job in a supermarket.
-> Loại hình B

- I prefer being in the fresh air - even when the weather’s bad. I’ve seen need building skills, which I haven’t got.
-> Loại hình C
6. Người đàn ông muốn người phụ nữ giúp ông ấy bằng cách nào?
Đáp án: B
- Could you give me a lift to his house then bring me back with the ladder.
* give me a lift: cho tôi đi nhờ xe
* ladder: cái thang
7. Người phụ nữ đã ở căn nhà nào?
Đáp án: A
- But we only had the sea to swim in.

TEST 1, PART 3, PAGE 29
(14) And, for half a million years, they were home to people and various animals, particularly tigers.
* Particularly = especially
(15) A special attraction on evenings in August.
(16) This was built by Sir Joshua Salter and dates back to seventeen sixty-five.
(17) But the attraction nobody wants to miss in the kitchen.
(18) If you take a trip along the riverside in an old tram as far as the fishing village.
(19) If you visit the village factory you can see how sweets were made a hundred years ago and taste them, too.


TEST 2, PART 1, PAGE 44
1. Môn thể thao nào mà người phụ nữ sẽ học vào kỳ nghỉ?
Đáp án: C
- And I have always wanted to try windsurfing so that would suit me fine.
2. Người bạn qua thư của cô gái bây giờ trông như thế nào?
Đáp án: B
- And they used to have hair the same length, but hers has always been curly.
* hers = her hair
3. Những con vật nào mà bọn trẻ đã xem?
Đáp án: C
- The children enjoyed feeding the horses and watching the monkeys and the birds.
4. Chương trình ti-vi nào được chiếu đầu tiên?
Đáp án: B
- But before that we have singer, Jane Shelley in concert.
5. Cậu bé quyết định mua gì cho bà của mình?
Đáp án: A
- Or one of those little wooden boxes - they’re great for keeping earrings.
- That’s a good idea …, so she can use it to put her jewel in.
6. Cuộc hẹn của người đàn ông vào lúc mấy giờ?
Đáp án: B
- And there’s an appointment at 6:35 or 6:50
- Thanks. I’ll take the earlier one.
* I’ll take the earlier one: Tôi sẽ chọn giờ sớm hơn (vào lúc 6:35)
7. Người phụ nữ đã bị mất cái gì?
Đáp án: B
- I think my purse fell out. I can’t find it now.
* purse: ví nữ
* fall - fell - fallen 
* fell out: đã bị rớt

TEST 2, PART 3, PAGE 49
(14) We’ll meet by the back gate.
(15) We’re seeing a very interesting play called “The Party”.
(16) There is a copy for everybody which you can pick up from the school secretary.
(17) But you’re lucky, because I managed to get a discount for the group, so you only have to pay £15.75 each.
(18) So we’ll go to a café I know nearby for an ice cream and a coffee.
(19) I’ve arranged for the coach to make an extra stop before it comes back to the school. So far those of you who need to take the bus home, it will be possible for you to get off at the bus station.

TEST 3, PART 1, PAGE 64
1. Cậu bé quyết định mua áo thun nào?
Đáp án: A
- It must be round neck. I’ll take one of the short - sleeved ones, the color’s not so important really.
* round neck: cổ tròn
* short-sleeved: tay ngắn -> long-sleeved: tay dài

2. Ai sẽ lên sân khấu tiếp theo?
Đáp án: C
- But first, here are subway - you all know the drummer and guitarist, but singing here with them for the first time is Sarah Ireland, the drummer’s sister.
3. Chiếc bánh nướng sẽ chín lúc mấy giờ?
Đáp án: C
- Don’t take it out until twenty past.
(Đừng lấy bánh ra cho đến 20 phút nữa)
* Loại hình A vì “the pie went into the oven at a quarter past four” 
(bánh đã đưa vào lò nướng lúc 4:15)
* Loại hình B vì “check it at five, turn the heat down a bit”
(kiểm tra bánh lúc 5 giờ, giảm nhiệt độ xuống một chút)
4. Cô gái không thích bức ảnh nào?
Đáp án: B
- That dress I’m wearing looks awful.
(Cái váy tôi đang mặc trông thật tệ)
* Loại hình A vì “Look, this one of us on the beach is just brilliant”
* Loại hình C vì “The one of us on the boat isn’t bad”
5. Những học sinh nên mang theo gì ở chuyến đi với trường.
Đáp án: C
- The only food or drink allowed on the bus is fruit.
- And you’ll need to bring all your colored pencils for the work.



[bookmark: _GoBack]6. Những cậu bé quyết định đi đâu?
Đáp án: A
- Boy 1: Let’s go and watch the film.
- Boy 2: OK
7. Cô gái đã mất cái gì?
Đáp án: B
- I think my purse fell out. I can’t find it now.

TEST 4, PART 1, PAGE 78
1. Chuyến bay sẽ rời đi lúc mấy giờ?
Đáp án: C
- The new departure time will be 11:35
2. Bức hình nào là cha của cô gái?
Đáp án: B
- He had a lot of hair in those days.
- And he didn’t wear glasses like he does now.
3. Người phụ nữ phải mặc đồ gì ở nơi làm việc?
Đáp án: C
- It’s an ordinary white dress, with short sleeved and an open neck.
4. Họ sẽ ngồi ở đâu trong nhà hát?
Đáp án: C
- We’d like to be about half way back.
- And to one side - not in the centre.


5. How did the woman cook the onions?
Đáp án: C
- I just put them in the oven.
6. Người đàn ông sẽ mua gì?
Đáp án: A
- She’d prefer a nice plant. I’ll get that.
7. Họ sẽ đi đến Edinburgh bằng cách nào?
Đáp án: B
- We’ve booked tickets on the coach, actually.

TEST 4, PART 3, PAGE 83
(14) The list is on the wall outside the changing room.
(15) You can wear your track suit for most sports, although you should remember to bring shorts and a T-shirt each day as well, in case it’s hot.
(16) We do both outdoor sports and indoor activities, so please make sure you have two pairs of sports shoes with you, too.
(17) Lunch is served in the canteen at half hour intervals between 12:15 and a quarter to two.
(18) We also have a snack bar, where you can buy drinks, chocolate and biscuits.
(19) Then we give you marks for your performance, your strength and speed, as well as your actual.
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